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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC NGƯ LOẠI 

Môn học: Ngư loại 

Mã môn học: MH07 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học  

- Vị trí   

Ngư loại là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản 

trình độ Cao đẳng; được học trước hoặc song song với các môn học cơ sở khác như 

Thủy sinh vật, Quản lý chất lượng nước trong nuôi thủy sản, Công trình nuôi thủy sản, 

Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản… 

- Tính chất 

Là môn học thực nghiệm kết hợp giữa lý thuyết và các bài thực hành, nghiên cứu 

về mối quan hệ giữa cấu tạo cơ thể và tập tính sống; cấu tạo giải phẫu và chức năng 

sinh lý của cá, tôm; phân loại một số loài cá, tôm có giá trị kinh tế ở Đồng bằng sông 

Cửu Long nói riêng và ở nước ta nói chung. 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học   

Ngư loại cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo cơ thể và chức năng sinh lý, 

tập tính sống của cá, tôm để làm cơ sở cho việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào 

quá trình sản xuất con giống, nuôi thương phẩm và phòng trị bệnh cho thủy sản nuôi 

nhằm đạt hiệu quả cao trong sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm thực phẩm cho xã hội và 

xuất khẩu. 

Mục tiêu của môn học 

- Về kiến thức 

+ Trình bày được các cơ quan bên ngoài của cá. 

+ Giải thích được sự thích nghi của hình thái cơ thể cá với điều kiện môi trường 

sống. Thông qua hình dạng ngoài có thể biết được môi trường phân bố của cá. 

+ Trình bày được vị trí, cấu tạo các hệ cơ quan của cá, chức năng của các hệ cơ 

quan đảm bảo sự thống nhất trong cơ thể và giữa cơ thể với môi trường sống. 

+ Giải thích được những đặc điểm cấu tạo trong của cá thích nghi với đời sống ở 

nước. 

+ Trình bày được những mối quan hệ của cá và các yếu tố môi trường sống.  

+ Nêu những ứng dụng  kỹ thuật nhằm tạo điều kiện môi trường sống tốt trong 

quá trình sản xuất giống và nuôi cá thương phẩm. 

+ Trình bày được những đặc điểm cơ bản về dinh dưỡng của cá để vận dụng vào 

các môn học chuyên ngành. 

+ Trình bày được quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn trong ống tiêu hóa của cá. 

+ Trình bày được các giai đoạn phát triển của cá trong chu kỳ sống. 

+ Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng của cá. 
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+ Trình bày được đặc điểm sinh sản của cá. 

+ Trình bày được các nguyên tắc và các đặc điểm thường dùng trong phân loại 

cá, phân loại được một số loài cá. 

+ Trình bày được các hình thái ngoài, cấu tạo của cơ thể tôm và phân loại một số 

loài tôm. 

- Về kỹ năng  

+ Nhận biết và gọi tên chính xác các cơ quan bên ngoài của cá. 

+ Xác định được vị trí các cơ quan, bộ phận bên trong của cá. 

+ Đo được hàm lượng oxy trong ao, đo được lượng tiêu hao oxy của cá. 

+ Vẽ được chính xác vị trí ống tiêu hóa của cá. 

+ Tính được một số chỉ tiêu sinh học dinh dưỡng của cá. 

+ Đếm được vòng sinh trưởng trên vảy của cá. 

+ Xác định được các chỉ tiêu sinh học về sinh sản của cá. 

+ Phân loại được một số bộ cá. 

+ Phân loại được một số loại tôm. 

+ Phẫu thuật và vẽ được hình thái ngoài, cấu tạo trong của tôm 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Chính xác, cẩn thận, có ý thức trách nhiệm trong học tập, làm việc độc lập hoặc 

theo nhóm. 

+ Có ý thức bảo vệ môi trường sống của cá, các điều kiện sinh thái sinh sản của 

cá. 

Nội dung của môn học 

Nội dung môn học gồm 8 chương: 

Chương 1: Hình thái ngoài của cá  

Chương 2: Cấu tạo trong của cá 

Chương 3: Cá và môi trường sống của cá 

Chương 4: Dinh dưỡng của cá 

Chương 5: Sinh trưởng và phát triển 

Chương 6: Sinh sản của cá. 

Chương 7: Phân loại cá 

Chương 8: Hình thái ngoài, cấu tạo trong và phân loại tôm. 
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CHƯƠNG 1:  HÌNH THÁI NGOÀI CỦA CÁ 

Giới thiệu  

Nội dung chương này nói về hình dạng và các cơ quan bên ngoài của cá. Mỗi loài 

có một hình dạng và các cơ quan bên ngoài nhất định. Những đặc điểm này giúp cá 

thích nghi với môi trường sống của chúng.  

Mục tiêu 

- Về kiến thức    

+ Trình bày được các cơ quan bên ngoài của cá 

+ Giải thích được sự thích nghi của hình thái cơ thể cá với điều kiện môi trường 

sống. Thông qua hình dạng ngoài có thể biết được môi trường phân bố của cá. 

- Về kỹ năng   

+ Nhận biết và gọi tên chính xác các cơ quan bên ngoài của cá. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm   

+ Chính xác, cẩn thận, có ý thức trách nhiệm trong học tập, làm việc độc lập hoặc 

theo nhóm. 

Nội dung chính 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ hình dạng ngoài của cá  

Nguồn: Đặng Thị Minh Diệu 

1. Hình dạng,  kích thước và sự thích nghi 

1.1. Hình dạng cơ thể cá   

Rất đa dạng, tuy nhiên có thể chia thành các dạng hình cơ bản sau:  

- Hình thoi:  

Giữa thân phình to, hai đầu thon nhỏ giúp cá giảm ma sát trong quá trình bơi lội. 

Rất nhiều loài có dạng hình này như cá Mập, cá Hồi, cá Thu... bơi rất nhanh và xa. 
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 Cá ngừ 

 

 Cá hồi 

Hình 1.2. Một số loài cá có thân hình thoi 

 

- Dạng hình bẹt (dẹp đứng): 

Thân dẹp theo mặt lưng bụng, chiều cao thân thấp. Thường gặp ở những loài cá 

sống sát đáy, khả năng bơi lội kém như cá Đuối, cá Bơn… 

 

 

Cá Thờn bơn 

 

Cá Đuối 

Hình 1.3. Một số loài cá có thân hình bẹt 

 

- Dạng hình dẹt bên (dẹp bên): 

Thân dẹp hai bên, bơi lội nhờ uốn thân, thường gặp cá sống ở vùng nước tĩnh 

chậm, sống đáy. Ví dụ: cá Hố. 

 

 

Cá Hố 

 

Cá Hắc long 

Hình 1.4. Một số loài cá có thân dẹt bên 

 

- Dạng hình ống: 

Cá có thân tròn, kéo dài như rắn, bơi lội bằng cách uốn thân như Lươn, cá 

Chình... 
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Cá Chình 
 

Lươn 

Hình 1.5. Một số loài cá có thân dạng hình ống 

 

1.2. Kích thước 

Kích thước cá rất khác nhau tùy theo loài, như cá Nhám voi có thể dài đến 16m, 

cá Schindleria brevipinguis được tìm thấy ở Australia chỉ dài 7 - 8mm.  

 

Cá Nhám voi 
 

Cá Schindleria brevipinguis 

Hình 1.6. Khác biệt về kích thước ở một số loài cá 

 

2. Các cơ quan bên ngoài và sự thích nghi 

2.1. Đầu  cá 

Đầu cá thường nhọn giúp cá giảm ma sát trong quá trình bơi lội. Ngoài ra, một số 

loài cá có hình dạng đầu khác biệt như hình cầu (cá Nóc), hình búa (cá Nhám đầu 

búa), dài và nhọn (cá Nhái, cá Kỳm…), hình đầu ngựa (cá Ngựa), hình đầu voi (cá Vòi 

voi)… 

 

 

 

Cá Nóc hòm 

 

Cá Vòi voi 
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Hình 1.7. Khác biệt về hình dạng đầu ở một số loài cá 

 

2.2. Miệng cá 

Miệng thích nghi với đặc điểm dinh dưỡng của loài. Mỗi loài cá có chế độ ăn 

khác nhau nên có cấu tạo miệng khác nhau. Miệng cá rất đa dạng nhưng có thể chia 

thành các dạng miệng sau: 

- Miệng giác bám 

Không có xương hàm, trên lưỡi có 

răng là cơ quan đục khoét. Dạng miệng 

này thường gặp ở một số loài cá có đời 

sống ký sinh, dinh dưỡng nhờ chất dịch 

thẩm thấu.  

Ví dụ: Cá Myxine, Lampetra. 
 

Hình 1.8. Cá Myxine 

- Miệng nghiền  

Có răng khỏe, đôi khi răng có dạng hình tấm (cá Đuối), răng hầu hình cối (cá 

Chép), dùng để nghiền vỏ động vật thân mềm. 

 

 

Miệng cá Đuối 
 

Miệng cá Chép 

Hình 1.9. Dạng miệng nghiền 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

- Miệng ăn sinh vật phù du 

Miệng có kích thước lớn hoặc 

trung bình, răng nhỏ hoặc không có 

răng nhưng có lược mang dài để sàng 

lọc thức ăn (cá Mè, cá Trích…) 

 

 
Hình 1.10. Miệng cá mè trắng với lược mang 

- Miệng vồ mồi 

Miệng lớn, có răng nhọn ở hàm trên và hàm dưới, xương lá mía, lược mang ngắn 

thưa dùng để bảo vệ tia mang khỏi bị thức ăn làm hỏng. Thuộc dạng miệng này có cá 

Vược, cá Măng, cá Bớp…. 

 

Cá Vược (Chẽm) 

 

Cá Bớp 

 

Miệng và răng cá Chim trắng nước ngọt 
 

Miệng và răng cá Hổ Nam Mỹ (Piranha) 

Hình 1.11. Dạng miệng vồ mồi của cá 

 

Vị trí của miệng còn liên quan với đặc tính dinh dưỡng của cá. 

- Miệng có thể nằm ở trên trục thân (miệng trên) như ở cá Thiểu. 

- Miệng nằm ở trục thân (miệng giữa) như cá Chép, cá Trắm, cá Trích… 

- Miệng nằm dưới trục thân (miệng dưới) như cá Đuối, cá Sỉnh… 
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2.3. Râu cá 

Râu là cơ quan xúc giác. Số lượng râu và vị trí râu thay đổi tùy theo loài. Có loài 

không có râu. Râu có 3 loại: 

- Râu mõm: Mọc ở phía trước xung quanh miệng (cá Trê, cá Tra…). 

- Râu mũi: Trong lỗ mũi có râu thò ra ngoài (cá Chép). 

- Râu cằm: Râu mọc ở cằm (cá Phèn…). 

 

Râu mõm Râu mũi Râu cằm 

Hình 1.12. Các dạng râu của cá 

2.4. Mắt cá 

Mắt cá phân bố 2 bên đầu, có chức năng thị giác như tìm mồi, phát hiện kẻ thù, 

đồng loại... Cá Bơn trưởng thành có mắt nằm một bên đầu.  

Mắt cá không có tuyến lệ và mi mắt thực sự. 

Các loài cá sống ở vùng sâu thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu thì mắt rất to 

(Mycrostomidae) hoặc mắt kém phát triển. Đối với cá có mắt kém phát triển thì có cơ 

quan xúc giác phát triển mạnh, bù đắp cho sự thoái hóa của mắt, ngoài ra có loài có cơ 

quan phát quang. Các loài cá sống ở vùng không có ánh sáng thì mắt bị thoái hóa hoặc 

không có mắt.  

 

Mắt phân bố 2 bên đầu 

 

Mắt phân bố 1 bên đầu  

Mắt cá ở đáy biển sâu 

Hình 1.13. Các dạng mắt của cá 

2.5. Vây  

- Vây giúp vận động và giữ thăng bằng cho cá. Cấu tạo của vây cá gồm tia vây, màng 

da, cơ gốc vây. 

+ Tia vây:  

Gai cứng: Là loại tia vây hóa xương hoàn toàn, không phân đốt, không phân 

nhánh, có cấu trúc đơn. Một số loại gai cứng còn gọi là ngạnh, một số ngạnh có độc, 

có thể đâm, chích gây ngộ độc cho kẻ thù, như ở một số loài cá Ngát. 

Gai mềm (gai giả): Là loại tia vây hóa xương chưa hoàn toàn, không phân đốt, 

không phân nhánh, có cấu trúc đôi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Tia mềm không phân nhánh (tia đơn): Là loại tia vây có phân đốt, không phân 

nhánh, có cấu trúc đôi.  

Tia mềm phân nhánh: Là loại tia vây có phân đốt, phân nhánh và cấu trúc đôi.  

+ Màng da bao quanh và nối các tia vây với nhau. 

+ Cơ gốc vây: Nằm ở gốc các vây, phối hợp với các tia vây giúp cá bơi lội và giữ 

thăng bằng. 

 
Hình 1.14. Cấu tạo vây cá  

 

Có 2 loại: vây chẵn và vây lẻ. 

- Vây chẵn: Vây ngực và vây bụng 

+ Vây ngực (ký hiệu vây P - Pentoralis) 

Giúp cá giữ thăng bằng, bơi lùi và quay ở trong nước. Cá Chuồn có vây ngực rất 

lớn (đạt 80% chiều dài thân) dùng làm cánh để nâng thân cá khi bay ra khỏi mặt nước. 

 

 

Hình 1.15. Vây ngực cá Chuồn 

 

Cặp vây bụng 

Vây bụng cá bống biến 

đổi thành đĩa bám 

 Hình 1.16. Vây bụng của cá 

 

+ Vây bụng (vây V - Ventralis) 

Nằm trên bề mặt bụng (cá Mập, cá Trích, cá Hồi…), có chức năng giống vây 

ngực, có loài vây bụng biến thành cơ quan giao cấu, đĩa bám. Tuy nhiên cũng có loài 

vây bụng bị thoái hóa (cá Chình). 
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- Vây lẻ: Vây lưng, vây hậu môn, vây đuôi. 

+ Vây lưng (vây D - Dorsalis) 

Giúp cá có thể đứng yên trong nước. Thông thường, cá có 1 - 3 vây lưng (bộ cá 

Chép có 1 vây lưng, cá Bống có 2 vây lưng, cá Tuyết có 3 vây lưng). 

 

 

Cá Chép 
 

Cá Bống tượng 

 

Cá Tuyết  

Hình 1.17. Vây lưng của cá 

 

+ Vây hậu môn (vây A - Analis) 

Chức năng giống vây lưng. Đa số các loài cá có 1 vây hậu môn, tuy nhiên có loài 

vây hậu môn bị thoái hóa như cá Đuối, cá Nhám gai. Một số loài vây hậu môn bị biến 

đổi thành cơ quan thụ tinh (cá bảy màu, cá đuôi kiếm đực). 

 

 

Cá Hường (Mùi) 

 

Cá Ngừ đại dương 

 

Cá Chim vây vàng 

 

Cá Bảy màu 

Hình 1.18. Vây hậu môn của cá 

 

+ Vây đuôi (vây C - Caudalis) 

Giúp cá quay và định hướng khi bơi. Vây đuôi có 3 dạng: đồng vĩ, dị vĩ, thứ vĩ. 

Một số loài không có vây đuôi (cá Ngựa, cá đuối). 

Vây đuôi dạng đồng vĩ có 2 thùy bằng nhau, cột sống đi vào giữa đuôi. 

Vây đuôi dị vĩ có 2 thùy không đều nhau, cột sống đi vào thùy lớn. 

Vây đuôi thứ vĩ có thùy đối xứng nhau, thường thấy ở cá vây tay và cá phổi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Ba kiểu đuôi này đều phát sinh từ kiểu đuôi nguyên vĩ của cá miệng tròn. 

 
Hình 1.19. Các dạng vây đuôi của cá 

2.6. Mũi 

Mũi nằm ở phần trước của đầu cá, có chức năng khứu giác, cảm nhận về mặt hóa 

học của thức ăn, giúp cá phân biệt con mồi, quần đàn và địch hại. Hầu hết nhiều loài 

cá đều có khứu giác tốt.  

- Cá miệng tròn: có 1 lỗ mũi thông với 

xoang miệng. 

- Cá sụn: Ở một số loài có rãnh mũi 

thông với rãnh miệng, nhờ rãnh này 

nước từ mũi đi vào miệng. 

- Cá xương: Mỗi bên có 2 lỗ, ngăn cách 

nhau bằng một van. Một vài loài, mỗi 

bên có 1 lỗ. 

 
Hình 1.20. Mũi cá xương (cá Trê) 

2.7. Mang và khe mang 

Mang cá làm nhiệm vụ hô hấp.  

Đối với các loài cá xương, mang cá 

nằm ở một khoang sau đầu, che phủ bởi 

một nắp mang bằng xương. Phần lớn các 

loài cá xương có 5 cặp mang, một vài loài 

có ít hơn do tiêu giảm trong quá trình tiến 

hóa.  

Nắp mang của cá có vai trò quan trọng 

trong việc điều chỉnh áp suất nước trong hầu 

và nhờ đó giúp cho cá có thể chủ động hút 

và bơm nước vào mang mà không cần di 

chuyển liên tục để hô hấp như nhiều loài cá 

sụn. 

 
Hình 1.21. Mang và nắp mang cá xương 

Khe mang là đặc trưng của các loài cá sụn như cá mập và cá đuối, là các khe hở 

trên cơ thể cá thông môi trường bên ngoài với mang. Phần lớn các loài cá này có 5 cặp 

khe mang, nhưng một số loài có tới 6 hay 7 cặp. Cá miệng tròn có 7 - 9 khe mang. 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Si%C3%AAu_l%E1%BB%9Bp_C%C3%A1_x%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%E1%BA%AFp_mang&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%9Bp_C%C3%A1_s%E1%BB%A5n
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_m%E1%BA%ADp
https://vi.wikipedia.org/wiki/Si%C3%AAu_b%E1%BB%99_C%C3%A1_%C4%91u%E1%BB%91i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mang
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Cá Mập 

 

Cá miệng tròn 

Hình 1.22. Khe mang cá mập và cá miệng tròn  

2.8. Lỗ phun nước 

Ở cá sụn và một số loài cá xương nằm sau mắt có một đôi lỗ phun nước to ở 2 

bên. Lỗ phun nước này là khe mang đầu tiên đã thoái hóa và được coi là một bộ phận 

của cơ quan hô hấp cá sụn. 

 
Hình 1.23. Lỗ phun nước của cá sụn 

2.9. Da và sản phẩm của da 

2.9.1. Da 

Da tiếp xúc trực tiếp với môi trường ngoài nên có chức năng bảo vệ cá khỏi bị tác 

động xấu của ngoại cảnh. Da còn tham gia vào quá trình bài tiết và hấp thụ một số chất 

(oxy, muối, nước). Trong da có nhiều đầu mút thần kinh nên da có thể giữ chức năng 

của cơ quan cảm giác. Da có biểu bì và bì. 

- Biểu bì có một lớp cuticun mỏng ở ngoài, có nhiều tuyến đơn bào tiết chấy nhày. 

Một số loài có tuyến phát sáng hay tuyến độc.  

Số lượng các tế bào biểu bì thay đổi theo loài, lứa tuổi, vị trí trên cơ thể cá. Biểu 

bì thường mềm và mỏng. Tuy nhiên biểu bì của da cá có thể hóa sừng từng bộ phận 

trong một thời gian (biểu bì gốc vi ngực của cá mè trắng bị hóa sừng trong mùa sinh 

sản) hoặc suốt đời (biểu bì của môi cá ăn rong, rêu bám trên đá bị hóa sừng suốt đời).  

- Bì là mô liên kết có nhiều sợi như sợi đàn hồi, sợi cơ trơn, nhiều mạch máu và dây 

thần kinh phân bố. Trong bì có tế bào sắc tố tạo cho cá có nhiều màu sắc khác nhau. 

Dưới cùng của lớp bì có nhiều mô mỡ tích lũy.  

Đây là nơi tạo ra vẩy của cá. 

2.9.2. Các sản phẩm của da 

- Tế bào sắc tố 

Trong da có 3 loại sắc tố cơ bản là tế bào sắc tố đen (Melanophore), tế bào sắc tố 

vàng (Xanthophore), tế bào sắc tố đỏ (Erythophore). Màu sắc của cá là do sự phối hợp 

của các loại tế bào sắc tố này và có sự thay đổi theo tuổi, đực cái, nơi ở… 
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- Cơ quan phát quang 

Có khoảng 300 loài cá có cơ quan phát quang, phần lớn sống ở biển sâu. Cơ chế 

phát quang là do chất tiết của tế bào tuyến có chứa phosphor bị oxy hóa (oxy do máu 

cung cấp hoặc do môi trường bên ngoài) hay do vi khuẩn phát sáng cộng sinh vào chất 

tiết của tế bào tuyến. 

- Tuyến dịch nhờn 

Tuyến dịch nhờn của cá có dạng hình ống. Các tuyến này phân bố rải rác giữa các 

tế bào biểu bì. Nhiệm vụ của tuyến dịch nhờn là: 

+ Tiết ra dịch nhờn làm trơn bề mặt cơ thể, lắp đầy các chổ lõm trên cơ thể nhằm 

làm giảm ma sát khi cá di chuyển. 

+ Tham gia điều hòa áp suất thẩm thấu. 

+ Bảo vệ cơ thể chống sự xâm nhập của các mầm bệnh. 

- Tuyến độc 

Tuyến độc do các tế bào biểu bì biến đổi thành, phân bố rải rác ở gốc các gai 

cứng của vây, gai xương nắp mang. 

Chất độc sau khi được tuyến độc tiết ra, tích trữ ở gốc các gai và được phóng ra 

để tự vệ và bắt mồi. 

- Vảy 

Đa số các loài cá đều có vảy, một số loài không vảy. Vảy được sắp xếp theo kiểu 

mái ngói. Vảy có 4 loại: 

+ Vảy tấm là loại vảy nguyên thủy nhất chỉ gặp ở cá sụn. 

+ Vảy cosmin là do các vảy tấm của cá sụn gắn lại. 

+ Vảy láng phổ biến ở các loài cá vây tia cổ, có hình trám. 

+ Vảy xương: Phổ biến ở các loài cá xương hiện đại, vảy xếp chồng lên nhau như 

mái ngói. Khi cá tăng trưởng về kích thước thì vảy cũng lớn dần lên thành vòng năm. 

Về hình dạng vảy xương chia làm 2 loại: 

Vảy tròn có bờ ngoài nhẵn, thường thấy ở cá Trích, cá Chép.. 

Vảy lược có bờ ngoài có nhiều răng cưa nhỏ, thường thấy ở các cá xương tiến 

hóa như cá Bơn, cá Vược...  

 
Hình 1.24. Các loại vảy cá (theo Hickman) 
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3. Bài thực hành 1: Quan sát hình dạng và các cơ quan bên ngoài của cá 

3.1. Trình tự thực hiện công việc   

Sơ đồ trình tự công việc 1.1 

 

3.1.1. Chuẩn bị dụng cụ, mẫu vật  

- Bộ đồ giải phẫu bao gồm:  

Khay đựng cá (men, nhựa)  

Kéo thẳng, kéo cong  

Dao mổ  

Thước kẹp  

- Mẫu vật gồm các loài cá có các dạng hình khác nhau.  

3.1.2. Xác định dạng hình cá   

- Đặt cá nằm thẳng trên khay;  

- Dùng thước đo trục đầu đuôi, trục phải trái, trục lưng bụng  

- Quan sát mô tả hình dạng  

- Phân biệt dạng hình cá  

- Mô tả đặc điểm đặc trưng về dạng hình của mẫu vật.  

3.1.3. Vẽ các dạng hình cá.  

Đặt nguyên mẫu vật trên khay: đầu hướng về tay trái, đuôi phía tay phải.  

Vẽ hình ảnh của cá bằng bút chì.  

3.2. Xác định vị trí, cấu tạo các cơ quan ngoài của cá 

Những đặc điểm cơ bản để phân biệt các vị trí cấu tạo cơ quan bên ngoài của cá:   

- Đầu 

Đầu được giới hạn từ mút mõm đến kết thúc khe mang. Đầu gắn liền với thân và 

bất động. Mút trước của đầu là miệng, quanh miệng có môi trên và môi dưới. Phân 

biệt các dạng miệng khác nhau phù hợp với tập tính dinh dưỡng của cá.   

- Thân 

Từ sau mang đến lỗ huyệt là thân. Trên thân có vây lưng, vây ngực, vây bụng.    

- Đuôi 

Ranh giới giữa phần thân và đuôi là lỗ huyệt, trong đó hậu môn nằm phía trước 

và lỗ niệu sinh dục ở phía sau. Trên phần đuôi có vây đuôi và vây hậu môn.   

3.3. Trình tự thực hiện công việc   

Sơ đồ thực hiện công việc 1.2 


